Mẫu số 1: Hồ sơ quản lý người cai nghiện ma túy
(Ban hành kèm theo Quyết định số..../QĐ-BCA ngày... tháng ... năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
	CÔNG AN TỈNH/THÀNH PHỐ….
PHÒNG CSĐTTP VỀ MA TÚY
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY….[1]
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


	 
 
HỒ SƠ
QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY
Cơ sở cai nghiện ma túy:……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Họ và tên (viết in hoa): ……………………………………………… Giới tính: ……………….

Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………..

 

 

Mã số người cai nghiện: xxx[2]/XXXX[3]/CNBB/CNTN[4]
Số hồ sơ: xxxx[5]



_______________________

[1] Tên cơ sở cai nghiện ma túy;

[2] Số thứ tự người cai nghiện ma túy tính theo năm tiếp nhận (VD: 2286, 287...);

[3] Năm tiếp nhận (VD: 2025, 2026...);

[4] Viết tắt hình thức cai nghiện: cai nghiện bắt buộc (CNBB) hoặc cai nghiện tự nguyện (CNTN);

[5] Số hồ sơ lưu trữ (đánh số tự nhiên theo năm lưu trữ);

 

DANH MỤC HỒ SƠ
1. Quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

2. Biên bản giao, nhận người cai nghiện ma túy;

3. Lý lịch tóm tắt người cai nghiện ma túy;

4. Phiếu thu thập thông tin người cai nghiện ma túy;

5. Phiếu khám sức khoẻ ban đầu của người cai nghiện ma túy;

6. Kế hoạch cai nghiện ma túy cá nhân;

7. Phiếu đánh giá, xếp loại cai nghiện hàng tuần, tháng, quý;

8. Các quyết định khen thưởng, kỷ luật và các tài liệu liên quan đến khen thưởng, kỷ luật người cai nghiện ma túy;

9. Các giấy tờ khác liên quan đến quá trình cai nghiện ma túy (nếu có): Quyết định truy tìm; hoãn, miễn thi hành quyết định; giảm thời hạn, tạm đình chỉ, cho phép về chịu tang...;

10. Kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của người đã hoàn thành cai nghiện ma túy hoặc đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

11. Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc

12. Các giấy tờ khác có liên quan đến người cai nghiện ma túy.

LƯU Ý: Người phụ trách lưu trữ hồ sơ ghi đầy đủ các nội dung ở Bìa hồ sơ; rà soát, đánh số và cập nhật, lưu đúng thứ tự từng thành phần hồ sơ theo danh mục trên.
